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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

Bản án số: 12/2020/HSPT 

Ngày: 12/5/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Nguyên Tùng; 

Các Thẩm phán: Ông Lê Ngọc Minh và ông Nguyễn Việt Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Quang– Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tham gia phiên tòa: Ông 

Huỳnh Văn Tám –Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 09/2020/TLPT-HS ngày 05 

tháng 02 năm 2020 do có kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Yên đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2019/HS-ST ngày 16/12/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Các bị cáo bị kháng nghị:  

1. Tề Văn T, sinh năm 1980; tại tỉnh Phú Yên. Nơi cư trú: huyện Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam;tôn giáo: Không; 

nghề nghiệp: Thợ may; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; con ông: Không xác định 

được và bà TrươngThị Q, sinh năm 1942; tiền án: không; tiền sự: Ngày 25/4/2019, bị 

Công an huyện Đông Hòa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng 

về hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài xì lác, chưa nộp phạt; bị 

cáo tại ngoại; có mặt. 

2. Nguyễn Văn C, sinh năm 1975; tại tỉnh Phú Yên. Nơi cư trú: huyện Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam;tôn giáo: 

Không; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa(học vấn): 09/12; con ông Nguyễn N, 

sinh năm 1950 và bà Lê Thị P (chết); có vợ Phạm Thị Hằng Q, sinh năm 1980 và 02 

con,lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2015; tiền án: Không; tiền sự:Ngày 25/04/2019, 

bị Công an huyện Đông Hòa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính1.500.000 đồng 

về hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi bà xì lác, nộp phạt 

26/04/2019; bị cáo tại ngoại; có mặt. 

3. Nguyễn Văn D, sinh năm 1974; tại tỉnh Phú Yên. Nơi cư trú: Thôn Bàn 

Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; quốc tịch: Việt Nam; 
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dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Đầu bếp; trình độ văn 

hóa (học vấn): Không biết chữ; con ông: Không xác định được và bà Nguyễn Thị T 

(chết); tiền án: Không; tiền sự:Ngày 25/04/2019, bị Công an huyện Đông Hòa ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc ăn thua 

bằng tiền dưới hình thức chơi bà xì lác, nộp phạt 26/04/2019; bị cáo tại ngoại, có mặt. 

4. Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1976; tại tỉnh Phú Yên. Nơi cư trú: Thôn 

Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

văn hóa(học vấn): 9/12; con ông Nguyễn M, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị T, sinh 

năm 1956; có chồng Nguyễn Mộng T, sinh năm 1968 và 02 con, lớn sinh năm 2005, 

nhỏ sinh năm 2013; tiền án: Không; tiền sự:Ngày 25/04/2019, bị Công an huyện Đông 

Hòa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc ăn 

thua bằng tiền dưới hình thức chơi bà xì lác, nộp phạt ngày 26/04/2019; bị cáo tại 

ngoại; có mặt. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Nguyễn Công H, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Thôn Thạch Tuân, xã Hòa 

Xuân Đông, huyện Sông Hòa, tỉnh Phú Yên; vắng mặt. 

2. Nguyễn Thị N, sinh năm 1975; có mặt. 

3. Nguyễn Thành T, sinh năm 1988; vắng mặt. 

4. Nguyễn Thị S, sinh năm 1966; vắng mặt. 

5. Nguyễn Thị L, sinh năm 1955; vắng mặt. 

6. Lê Thị B, sinh năm 1967; có mặt. 

Cùng nơi cư trú: Thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên.  

7. Phạm Thị Minh T, sinh năm 1981; vắng mặt. 

8. Huỳnh Thị Hồng G, sinh năm 1981; vắng mặt. 

Cùng nơi cư trú: Thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên.  

9. Nguyễn Thị Thu S, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Thôn Phú Khê 1, xã Hòa 

Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; vắng mặt.  

10. Dương Thị H, sinh năm 1970. Nơi cư trú: Thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa 

Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Lúc 23 giờ 45 phút ngày 08/07/2019, Công an huyện Đông Hòa kiểm tra nhà bà 

Lê Thị Bích ở thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 
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phát hiện bà B đang tổ chức cho Tề Văn T, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, Nguyễn 

Thị Thanh T, Dương Thị H, Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thành T, Phạm 

Thị Minh T, Huỳnh Thị Hồng G, Nguyễn Thị Thu S, Nguyễn Thị L và Nguyễn Công 

H đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi bài binh xập xám, thu giữ tại chiếu bạc số 

tiền 4.370.000 đồng. Tổng số mỗi ván đánh bạc từ 900.000 đồng đến 2.000.000 đồng; 

trong đó Tề Văn T, Nguyễn Công H, Phạm Thị Minh T và Nguyễn Thành T thay nhau 

làm cột chính đánh bạc, những người còn lại ngồi ngoài đặt cược vào cột chính. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2019/HS-ST ngày 16/12/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã xử phạt bị cáo Tề Văn T 09 (chín) tháng 

cải tạo không giam giữ, xử phạt các bị cáo Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, Nguyễn 

Thị Thanh T, mỗi bị cáo 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” 

theo Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự; Tịch thu 

sung công quỹ nhà nước số tiền 12.040.000 đồng của các bị cáo và người liên quan 

đánh bạc. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phầnxử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 14/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành quyết định 

số: 54/QĐ-KNPTkháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản 

án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Tề Văn T, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, Nguyễn 

Thị Thanh T, vẫn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm đã 

tuyênvà đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét 

xửchấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên; Huỷ 

toàn bộ bản án sơ thẩm số: 33/2019/HS-ST ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Đông Hòa, để điều tra lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh 

tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]Lúc 23 giờ 45 phút ngày 08/7/2019 Công an huyện Đông Hòa kiểm tra nhà 

Lê Thị B ở thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, 

phát hiện B đang tổ chức cho Tề Văn T, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, Nguyễn Thị 

Thanh T, Dương Thị H, Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thành T, Phạm Thị 

Minh T, Huỳnh Thị Hồng G, Nguyễn Thị Thu S, Nguyễn Thị L và Nguyễn Công H 

đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi bài binh xập xám. Tổng số tiền mỗi ván đánh 

bạc từ 900.000 đồng đến 2.000.000 đồng, trong đó Tề Văn T, Nguyễn Thị N, Nguyễn 

Công H, Phạm Thị Minh T và Nguyễn Thành T thay nhau làm cột chính đánh bạc, 

những người còn lại ngồi ngoài tham gia đặt cược vào các cột chính.  

[2] Lê Thị B khai chuẩn bị bài, chiếu, mền để các con bạc sát phạt và thu tiền 

xâu mỗi ván người làm cái thắng phải đưa cho B từ 20.000 – 100.000 đồng. Tề Văn T 
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khai mang theo 3.700.000đồng để đánh bạc, thua 2.000.000 đồng, còn lại vứt ở chiếu 

bạc; Nguyễn Văn D khai mang theo 500.000đồng, đánh thua 50.000đồng, còn lại 

450.000đồng; Nguyễn Văn C khai mang theo 260.000 đồng để đánh bạc, thua 200.000 

đồng; Nguyễn Thị Thanh T khai mang theo 3.500.000 đồng, đánh 02 ván thua 100.000 

đồng, còn lại 3.400.000 đồng để trả ngân hàng; Nguyễn Công H khai mang theo 

570.000 đồng đánh bạc thua hết; Nguyễn Thành T khai đánh bạc thua 2.000.000đồng; 

Huỳnh Thị Hồng G khai mang theo 12.850.000 đồng, lấy ra 50.000đồng đánh bạc; 

Phạm Thị Minh T khai mang theo 39.085.000 đồng trong đó dùng để đánh bạc 

2.500.000 đồng và thắng khoảng 4.500.000 – 5.000.000 đồng để trên chiếu bạc; 

Nguyễn Thị N khai mang theo 1.300.000 đồng để đánh bạc và thua hết; Nguyễn Văn 

D mang theo 500.000đồng, đánh thua 50.000đồng. 

[3] Khi bắt quả tang, thu giữ số tiền trên chiếu bạc: 4.370.000 đồng; số tiền rơi 

vãi xung quanh khu vực chiếu bạc được dùng vào việc đánh bạc: 7.670.000 đồng.Nên 

cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử Tề Văn T, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, Nguyễn Thị 

Thanh T về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

tội. 

[4] Căn cứ vào lời khai của những người tham gia tố tụng, thì tổng số tiền mà 

bị cáo Tề Văn T cùng đồng phạm và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

dùng để đánh bạc là 9.580.000đồng. Khi bắt quả tang thugiữ trên chiếu bạc là 

4.370.000đồng và thu giữ tiền rơi vãi tại nơi đánh bạc là 7.670.000đồng đã được bản 

án sơ thẩm xác định là tiền của những người đánh bạc sử dụng vào việc đánh bạc, nên 

tuyên tịch thu 12.040.000đồng để sung quỹ nhà nước. Như vậy tổng số tiền đánh bạc 

trong vụ án này là 12.040.000đồng và số người tham gia đánh bạc là 13 người, nên 

hành vi của Lê Thị B có dấu hiệu phạm tội “Gá bạc” quy định tại Điểm a, Khoản 1 

Điều 322 Bộ luật Hình sự; hành vi của những người tham gia đánh bạc còn lại có dấu 

hiệu phạm tội “Đánh bạc”, nhưng cấp sơ thẩm không truy cứu trách nhiệm hình sự là 

có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.  

[5] Mặt khác,các bị cáo T, C, D, T đã có hành vi đánh bạc và bị xử phạt hành 

chính vào ngày 25/04/2019, chưa được 02 tháng sau lại tiếp tục phạm tội đánh bạc; 

chứng tỏ các bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật kém và chưa thấy được sai phạm 

của mình, nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục các bị cáo. Tuy nhiên, bản án 

sơ thẩm chỉ xử phạt các bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ là không nghiêm, 

không đáp ứng được yêu cầu phòng chống tội phạm tại địa phương. 

 

[6]Do đó,Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận Quyết định kháng 

nghị số: 54/QĐ-KNPT ngày 14/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên; 

Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, để tố tụng lại từ giai đoạn điều tra là có căn cứ chấp nhận. 

[7] Các Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 



5 
 

Căn cứ Điểm c, Khoản 1 Điều 355: Khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên; 

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2019/HSST ngày 16/12/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên để điều tra lại. 

Giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên để điều 

tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 

- TAND cấp cao Đà Nẵng (1); 

- VKSND cấp cao Đà Nẵng (1); 

- TAND huyện Đông Hòa(2); 

- VKSND tỉnh Phú Yên (2); 

- VKSND huyện Đông Hòa (2) Kèm HSVA; 

- Công an huyện Đông Hòa (2) 

- Sở tư pháp tỉnh Phú Yên (1); 

- Người tham gia tố tụng (1); 

- Lưu án văn (1); lưu hồ sơ (2). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Võ Nguyên Tùng 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


